
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2024

(Cập nhật đến ngày 02/5/2024)

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Tình hình, tiến độ thực hiện Ghi chú
Đã thực  hiện Đang triển khai

1 Phối hợp với Hội Bảo trợ NKT&TMC, Sở Lao động - TB&XH tỉnh đưa người
khuyết tật và trẻ mồ côi tham dự "Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4/2024"

Phòng Lao động-
TB&XH huyện Công văn x

Công văn số
1054/UBND-

LĐTBXH, ngày
19/4/2024

2
Tổ chức định kỳ đưa đối tượng chính sách người có công với cách mạng đi điều
dưỡng tập trung theo chương trình của Sở LĐ-TB&XH; Đề án thực hiện Chính
sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn năm 2024

Phòng Lao động-
TB&XH huyện Công văn; Kế hoạch x

Công văn số
256/LĐTB&XH,
ngày 08/4/2024

3 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025
Phòng Giáo dục

và Đào tạo
huyện

Kế hoạch x
Kế hoạch số 29/KH-

GD&ĐT, ngày
17/4/2024

4 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tu Mơ Rông Phòng TN&MT
huyện Kế hoạch x

Tờ trình số 71/TTr-
UBND, ngày

09/4/2024

5 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Phòng Nội vụ
huyện Kế hoạch x

6 Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ 30/4 và 01/5 trên địa bàn
huyện. Công an huyện Kế hoạch x

Kế hoạch số 245/KH-
CAH, ngày
24/4/2024
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Phụ lục 02
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO

(từ ngày 02/5/2023 đến ngày 28/3/2024)

STT Đơn vị thực hiện Tổng số nhiệm vụ giao
Hoàn thành Chưa hoàn thành

Ghi chú
Trong hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng

1 Phòng Tài nguyên & Môi trường 25 23 0 23 2 0 2
2 Phòng Văn hóa & Thông tin 50 49 0 49 1 0 1
3 Phòng Tư pháp 22 21 0 21 1 0 1
4 Thanh tra 10 7 0 7 3 0 3
5 Phòng Nội vụ 68 30 6 36 31 1 32
6 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 42 40 0 40 2 0 2
7 Phòng Y tế 53 53 0 53 0 0 0
8 Phòng Nông nghiệp & PTNT 30 25 2 27 3 0 3
9 Phòng Tài chính – Kế hoạch 49 42 5 47 0 2 2
10 Phòng Dân tộc 30 23 2 25 4 1 5
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 14 12 2 14 0 0 0
12 Phòng Lao động – TB&XH 26 25 1 26 0 0 0
13 UBND xã Đăk Na 20 13 0 13 7 0 7
14 UBND xã Đăk Sao 13 13 0 13 0 0 0
15 UBND xã Đăk Rơ Ông 3 3 0 3 0 0 0
16 UBND xã Đăk Tờ Kan 9 9 0 9 0 0 0
17 UBND xã Đăk Hà 8 8 0 8 0 0 0
18 UBND xã Tu Mơ Rông 14 11 0 11 3 0 3
19 UBND xã Tê Xăng 10 8 0 8 2 0 2
20 UBND xã Măng Ri 5 5 0 5 0 0 0
21 UBND xã Ngọk Lây 6 5 0 5 1 0 1
22 UBND xã Văn Xuôi 6 4 0 4 2 0 2
23 UBND xã Ngọk Yêu 17 16 0 16 1 0 1
24 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 13 9 0 9 4 0 4
25 Trung tâm Môi trường và DVĐT 2 2 0 2 0 0 0
26 Trung tâm GDNN-GDTX 5 5 0 5 0 0 0
27 Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 4 4 0 4 0 0 0
28 Ban quản lý dự án ĐTXD huyện 16 16 0 16 0 0 0
29 Hạt Kiểm lâm 4 2 0 2 2 0 2

Tổng số 574 483 18 501 69 4 73

GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
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PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 02/5/2024)

TT Số văn bản, ngày,
tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo Văn bản hoàn thành

1
560/SGDĐT-
TCCB, Ngày

26/3/2024
Sở GD&ĐT Báo cáo, cập nhật thông tin phục vụ thực hiện

chính sách tiền lương mới Phòng GD&ĐT Ngày 02/4/2024
Báo cáo số 309/BC-

UBND, ngày
16/4/2024

2
618/SGDĐT-
KHTC ngày
01/4/2024

Sở GD&ĐT
Phối hợp rà soát,báo cáo nhu cầu thiết bị dạy

học thực hiện Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018

Phòng GD&ĐT Ngày 20/4/2024
Công văn số

1184/UBND-GDĐT,
ngày 03/5/2024

3
795/SLĐTBXH-
LĐVL&GDNN,
ngày 16/4/2024

Sơ ̉LĐ-
TB&XH

V/v đề nghị rà soát, báo cáoviệc triển khai một
số văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

nghề nghiệp

Phòng LĐ-
TB&XH Ngày 23/4/2024

Báo cáo số 346/BC-
UBND, ngày

03/5/2024

4 389/BDT-CSDT,
ngày 09/4/2024

Ban Dân tộc
tỉnh

báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng

đồng bào dântộc thiểu số và miền núi
Phòng Dân tộc 30/3/2024

Báo cáo số 237/BC-
UBND, ngày
02/04/2024

5 327/BDT-CSDT,
ngày 29/3/2024

Ban Dân tộc
tỉnh

V/v báo cáo cụ thể danh sách hộ đồng bào dân
tộc thiểu số thiếu/không có đất ở, đất sản xuất Phòng Dân tộc Ngày 05/4/2024

Công văn số
1028/UBND-DT,
ngày 16/4/2024

6 1088/SNN-CCKL,
ngày 02/4/2024

Sở
NN&PTNT

V/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị
quyết số 06-NQ/TU ngày 25-11-2021 của

Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng
NN&PTNT

Trước ngày
12/4/2024

Báo cáo số 337/BC-
UBND, ngày

26/4/2024

7 1099/SNN-CCKL,
ngày 02/4/2024

Sở
NN&PTNT

V/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị
quyết số 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh
ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu

Phòng
NN&PTNT

Trước Ngày
12/4/2024

Báo cáo số 316/BC-
UBND, ngày

19/4/2024
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8
 Công văn số

832/SKHĐT-DN
ngày 22/03/2024

Sở kế hoạch
và Đầu tư

Về việc góp ý dự thảo văn bản triển khai các
giảipháp tạiHội thảo khoa học “phát triểnkinh

tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: rào cản và
giải pháp”

Phòng Tài chính
- kế hoạch

Ngày
26/03/2024

 Công văn số
800/UBND-TCKH,

ngày 1/4/2024

9

Công  văn  số
1405 /STC-

QLGCS, ngày
12/04/2024

Sở Tài chính V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định về việc
sắp xếp lại, xử lý tài sản công(lần 2)

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện

Trong ngày
15/04/2024

Công văn số
1045/UBND-TCKH,

ngày 17/4/2024

10
Công  văn  số

1377 /STC-QLNS,
ngày 11/04/2024

Sở Tài chính
V/v đềnghịcác huyện, thànhphốbáo  cáo số
liệu  phục  vụ Đoàn kiểm toán ngân sách địa
phương (NSĐP) năm 2023

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện

Trước ngày
20/04/2024

Công văn số 438/CV-
TCKH, ngày

25/4/2024

11
 Công văn số 1372
/STC-QLNS, ngày

11/04/2024
Sở Tài chính

Về báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ
chính sách xã hội năm 2023

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện

Trước ngày
20/04/2024

Công văn số
1112/UBND-TCKH,

ngày 23/4/2024

12
Công văn 1364

/STC-QLNS, ngày
10/04/2024

Sở kế hoạch
và Đầu tư

V/v/v phối hợp rà soát, kiểm tra, xác nhận số
liệu kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện

Trước ngày
14/04/2024

Công văn số
1132/UBND-TCKH,

ngày 24/4/2024

13
697/SNV-

XDCQ&TCBM,
ngày 12/3/2024

Sở Nội vụ

Tình hình thực hiện Nghị quyết số
79/2023/NQ-HĐNDngày 10/12/2023 của

HĐND tỉnh về quy định chức danh, một số chế
độ, chính sách đối với những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân
phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở

thôn, tổ dân phố, trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phòng Nội vụ Ngày 30/3/2024
Báo cáo số 237/BC-

UBND, ngày
02/04/2024

14 56/TB-UBND,
ngày 21/3/2024 UBND huyện

Kết luận của Đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó
Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp
thông qua Dự thảo Đề án vị tri ́việc làm của

các cơ quan, đơn vị thuộc huyện

Phòng Nội vụ Ngày 20/3/2024
Công văn số

815/UBND-NV, ngày
02/04/2024

15 2252-CV/HU, ngày
25/4/2024 Huyện uỷ

Về việc ý kiến khen thưởng cá nhân có thành
tích trong công tác tuyên truyền, vận động  và
tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn

huyện 2024

Phòng Nội vụ Trước ngày
08/03/2024

Đã triển khai Quyết
định số 253/QĐ-

UBND, ngày
27/03/2024
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16 830/SNV-CCVC,
ngày 26/3/2024 Sở Nội vụ

V/v báo cáo danh sách cán bộ tham gia hoạt
động, phục vụ tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon

Tum và căn cứ các huyện ủy trước đây
Phòng Nội vụ 27/3/2024

Đã triển khai Văn bản
số784/UBND-NV,
ngày 30/03/2024

17 2271-CV/HU, ngày
28/3/2024 Huyện uỷ

Về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-
CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y

tế trong tình hình mới

Phòng Nội vụ 45416
Đã triển khai Văn bản
số 913/UBND-NV,l

08/04/2024

18
711/SNV-

XDCQ&TCBM,
ngày 13/.3/2024

Sở Nội vụ V/v ra ̀soát pháp luật va ̀tổng kết thi hành Luật
Tô ̉chức chính quyền địa phương Phòng Nội vụ 30/3/2024

Báo cáo số 241/BC-
UBND, ngày
02/04/2024
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PHỤ LỤC 04
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 02/5/2024)

TT Số văn bản, ngày,
tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo Ghi chú

1
769/SNV-

XDCQ&TCBM,
ngày 18/3/2024

Sở Nội vụ
V/v bổ sung chỉ tiêu, hoàn thiện Kế hoạch

triển khai Chương trình phát triển thanh niên
năm 2024

Phòng Nội vụ Ngày 21/3/2024

2 422/BDT-CSDT,
ngày 16/4/2024

Ban Dân tộc
tỉnh

Công văn đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện
Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính phủ
Phòng Dân tộc Ngày 19/4/2024

3
Công văn 1431

/STC-QLNS,Tngày
15/04/2024

Sở Tài chính

V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ xin chủ
trươngđề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo,

bồi dưỡnglưu học sinh nước Cộng hòa Dân
chủNhân dân Làovà Vương quốc Campuchiathuộc

diện hợp tác đào tạo với tỉnh Kon Tum

Phòng Tài chính
- kế hoạch

Trước ngày
20/04/2024

4
Công văn số

1311/SKHĐT-TH
ngày 16/04/2024

Sở kế hoạch và
đầu tư

V/vbáo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị
quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phòng Tài chính
- kế hoạch

Trước ngày
19/04/2024
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